
TT Đối tượng thanh tra, kiểm tra Địa chỉ
Nội dung thanh tra, 

kiểm tra

Thời kỳ thanh 

tra, kiểm tra 

Thời điểm 

thực hiện

Thời điểm 

kết thúc

Đơn vị phối 

hợp

A THANH TRA

1 UBND huyện Krông Nô

Thanh tra việc thực 

hiện chính sách giảm 

nghèo

Kết quả rà soát 

năm 2022
Tháng 3 Tháng 4

1
Công ty TNHH MTV Gas phụng Đắk 

Nông
KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông

2

Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng 

Tây Nguyên – Công ty CP Đầu tư 

Thương mại Đức Thành

Mỏ đá đèo 52, thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, Krông Nô, Đắk 

Nông

3
Công ty TNHH Xây dựng Nam Thắng 

Đắk Nông
Cụm Công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông

4
Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM 

Đắk Nông
T12, xã Nhân Cơ, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

5 Công ty CP VLXD Thiên Trung T13, xã Đắk Wer, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

6
Công ty CP ván Công nghệ cao Bison 

Cư Jut
KCN Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông

7

Nhà máy Tinh bột sắn Đắk Song - Chi 

nhánh Công ty CP Nông sản thực phẩm 

Quảng Ngãi

Thôn 11, Xã Nâm N'Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

8
Công ty TNHH Chế biến Đá Mân Việt 

Việt Nam
Thôn 3, xã Quảng tín, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

9
Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk 

Nông
Thôn 7, xã Đắk Wer, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

10 Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông
Thửa đất CN2- 2 Lô CN2 - KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, Cư 

Jút, Đắk Nông

1
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết 

Đắk Nông
Đường 23/3, P Nghĩa Đức, tp Gia Nghĩa

2 Cửa hàng Điện Máy Xanh Gia Nghĩa Đường Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, tp Gia Nghĩa

3 Ngân hàng HD
Đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

4 Ngân hàng Nam Á
Đường 23/3, phường  Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

5 CN Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

6 Công ty TNHH dầu FO Tây Nguyên Đường Y Ngông, T4, p. Nghĩa Trung

7
Công ty TNHH Cao Phong – Siêu thị 

điện máy nội thất chợ lớn

148 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk 

Nông

8 Công ty TNHH Sê Kông Đắk Nông 96 Quang Trung, phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông

9 Công ty TNHH Hồng Đức Thôn 6, Kiến Thành, Kiến Đức, Đắk R"Lấp, Đắk Nông

10 Nông Lâm trường cao su Tuy Đức xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

11 Công ty TNHH Việt Hưng Đắk Nông Cụm CN Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông

Thanh tra việc chấp 

hành các quy định 

của pháp luật về 

ATVSLĐ

01/01/2022 

đến thời điểm 

thanh tra

Tháng 4

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA, KIỂM TRA THEO KẾ HOẠCH NĂM 2023

Tháng 5

Liên đoàn 

Lao động 

tỉnh

01/01/2022 

đến thời điểm 

thanh tra

Tháng 5 Tháng 6 BHXH tỉnh

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

lao động, BHXH



TT Đối tượng thanh tra, kiểm tra Địa chỉ
Nội dung thanh tra, 

kiểm tra

Thời kỳ thanh 

tra, kiểm tra 

Thời điểm 

thực hiện

Thời điểm 

kết thúc

Đơn vị phối 

hợp

12 Công Ty Cà Phê Đức Lập Thôn 10a, Xã Đăk Lao, Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông

13
Công ty TNHH SX TM Công nghiệp 

rừng Tây Nguyên
KCN Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông

14
Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đăk 

Wil
Cụm ba tầng- Xã Eapô - Cư Jút - Đăk Nông

15
Công ty CP chăm nuôi CPVN chi nhánh 

Đắk Nông
TDP 5, Đức An, Đắk Mil, Đắk Nông

1
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam 

Cao Nguyên

Thanh tra việc chấp 

hành các quy định 

của pháp luật giáo 

dục nghề nghiệp

01/01/2022 

đến thời điểm 

thanh tra

Tháng 7 Tháng 8

1 Công ty TNHH Nam Đắk Nông Tổ 5, Nguyễn Thượng Hiền, T3 nghĩa đức

2 Công ty CP QLSC Đường bộ Đắk Nông Tổ 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3
Công ty TNHH cấp nước và Dịch vụ 

môi trường
T1, p Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

4 Công ty CP BOT và BT Đức Long 04 Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

5
Công ty TNHH XD TM và DV Bảo 

Quân Đắk Nông

122 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk 

Nông

6 Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông QL 14, thôn 10, xã Quảng Tín, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

7 Công ty TNHH Thuận Tiến Thôn 4, xã Quảng Tín, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

8
Công ty TNHH TM và DV Tiến Phát 

Đắk Nông
Khối 1, Kiến Đức, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

9 Công ty CP cao su Đăknoruco Thôn 13, xã Đắk Lao, Đắk Mil, Đắk Nông

10 Công ty TNHH Nông Nghiệp BTH Thôn Tân Sơn, xã Eapo, Cư Jút, Đắk Nông

11 Công ty Cao sư Đồng phú Đắk Nông Xã Eapô, Cư Jút, Đắk Nông

12
Công Ty TNHH MTV Xây dựng và DV 

Dũng Anh Đắk Nông
Thôn Đắk Kual, Đắk Drung, Đắk Song, Đắk Nông

13
Công ty TNHH Bao bì Tùng Anh Đắk 

Nông
Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đăk Song, Tỉnh Đăk Nông

14
Công ty TNHH SX NN CNC TMDV 

Du lịch Nguyễn Thành Phát
T6, xã Đắk Wer, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

1 UBND huyện Đắk R'Lấp

Thanh tra việc thực 

hiện pháp luật về 

phòng, chống xâm 

hại trẻ em

01/01/2022 

đến thời điểm 

thanh tra

Tháng 9 Tháng 10

B

1 Công ty TNHH Olam Việt Nam
Khu Sung Đức, đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, 

Đắk Nông

01/01/2022 

đến thời điểm 

thanh tra

Tháng 5

Thanh tra vệc chấp 

hành các quy định 

của pháp luật về 

BHXH, BHYT, 

BHTN, BHTNLĐ, 

BNH 

01/01/2022 

đến thời điểm 

thanh tra

Tháng 8

Tháng 6 BHXH tỉnh

Tháng 9 BHXH tỉnh

KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định 

đối với các đơn vị sử 

dụng lao động người 

nước ngoài tại Việt 

Nam

01/01/2022 

đến thời điểm 

kiểm tra

Tháng 9 Tháng 9

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

lao động, BHXH



TT Đối tượng thanh tra, kiểm tra Địa chỉ
Nội dung thanh tra, 

kiểm tra

Thời kỳ thanh 

tra, kiểm tra 

Thời điểm 

thực hiện

Thời điểm 

kết thúc

Đơn vị phối 

hợp

2
Công ty TNHH Nông Nghiệp MJ Việt 

Nam.

Chợ Nông sản, Thôn Tân Bình, xã Nam Dong, Cư Jút, Đắk 

Nông.

3 Công ty TNHH MTV Trần Hồng Quân KCN Nhân Cơ, thôn 12, Nhân Cơ, Đắk Rlấp, Đắk Nông.

4
Công ty TNHH Thương mại K.V Đơn 

Dương

CN 07-5A,Cụm công nghiệp- Tiểu thủ Công nghiệp Thuận An, 

Đắk Mil, Đắk Nông.

5
Công ty TNHH Sản xuất Nông Nghiệp 

Lai Hưng
KCN Tâm Thắng, Cứ Jút, Đắk Nông

6 Trung tâm Bảo trợ xã hội nhà may mắn. Thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr, Krông Nô, Đắk Nông

7
Công ty TNHH MTV Ngoại ngữ Quốc 

tế VISION

Số 61 đường Hai Bà Trưng, p. Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, 

Đắk Nông

8 Trung tâm Ngoại ngữ EVEREST Số 622, thôn 1, xã Nam Dong, Cư Jút, Đắk Nông

9 Trung Tâm Tiếng Anh Không Gian
Hẻm số 24, đường Nguyễn Chí Thanh, thôn 8A, xã Đắk Lao, 

Đắk Mil, Đắk Nông

10

Công ty CP đầu tư phát triển GD-TM 

VINACORP và (Công ty CP đầu tư 

phát triển GD Vạn Xuân Dano)

Địa chỉ: số 100, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, 

Tỉnh Đắk Nông

11 Trung tâm ngoại ngữ Be Happy Số 16, Thôn 7, Nhân Cơ, Đắk Rlấp, Đắk Nông

12
Công ty TNHH Hansol Homedeco Việt 

Nam

Ngã 3, Quốc lộ 14a và 14 c, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, 

Đắk Nông

13 Công ty TNHH MTV TMDV A Chính Thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa, Đắk Lấp, Đắk Nông.

14
Trung Tâm Ngoại ngữ và kỹ Năng sống 

Supermid
22, Ybialeo, tổ 3, p. nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông.

15 Doanh nghiệp Tư nhân Tư thục Sao Mai TDP 9, Thị trấn Đắk Mil, Đắk Mil, Đắk Nông.

16

CTY TNHH MTV Năng lượng Đắk 

N’Dug Đắk Nông và Nhà thầu Cty 

TNHH Sungrow Power (Việt Nam)

Số 161 Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

ĐC chuẩn: Thôn 10, xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông.

17
Công ty cp đầu tư và Phát triển 

BAFOOD
Thôn 6, xã Trúc Sơn, Cư Jút, Đắk Nông

18
Công ty TNHH Thực phẩm Việt Thơm 

Nhiên

Thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông.

1
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk 

Nông

Kiểm tra trách nhiệm 

của người đứng đầu, 

viên chức trong việc 

thực hiện chức trách 

nhiệm vụ được giao, 

thực hiện pháp luật 

về PCTN

01/01/2022 

đến thời điểm 

kiểm tra

Tháng 10 Tháng 10

Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định 

đối với các đơn vị sử 

dụng lao động người 

nước ngoài tại Việt 

Nam

01/01/2022 

đến thời điểm 

kiểm tra

Tháng 9 Tháng 9



TT Đối tượng thanh tra, kiểm tra Địa chỉ
Nội dung thanh tra, 

kiểm tra

Thời kỳ thanh 

tra, kiểm tra 

Thời điểm 

thực hiện

Thời điểm 

kết thúc

Đơn vị phối 

hợp

1 Công ty CP VLXD Đắk Nông xã Trúc Sơn, Cư Jút, Đắk Nông

2
Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Hoa 

sen tại Cư Jut - Đắk Nông
xã Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông

3
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm 

Tất Thắng
226 Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông

4
Công ty TNHH Sản xuất TM Đá Bazan 

Đắk Mil

Lô đất DT 03, đường số 01, Cụm CN - TTCN Thuận An, xã 

Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông

5 Công ty TNHH Điều Đại Thành

6 Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Thôn 11, xã Nhân Cơ, Đắk R'Lấp, Đắk Nông

7 Công ty Đá Phú Tài

8 Ngân hàng Đầu tư tỉnh Đắk Nông Phường Nghĩa thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

9 Truyền tải điện Đắk Nông
181, Lê Lai, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông. 

0261.354.695

10 Khách sạn Rose (Hoa Hồng) Phường Nghĩa thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

11 Khách sạn Sunrise Phường Nghĩa thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

12 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

Tháng 11

Kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao 

động đối với các đơn 

vị có sử dụng máy, 

thiết bị, vật tư có yêu 

cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động

Tháng 11
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